
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT-VP

Về việc báo giá dịch vụ sửa 
chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị 

cho xe ô tô 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày   tháng      năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế Hưng Yên; Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026; 
Quyết định số 1065/QĐ-SYT, ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Hưng 
Yên về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2026; Kế hoạch số 4717/KH-SYT 
ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc sửa chữa xe ô tô 
phục vụ công tác chuyên môn tại Sở Y tế tỉnh Hưng Yên; Biên bản kiểm tra tình 
trạng xe ô tô ngày 17 tháng 7 năm 2026 giữa 04 đơn vị gồm Sở Xây dựng, Sở Tài 
chính, Sở Y tế và Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Quảng, theo đó Sở Y tế tỉnh Hưng 
Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo và thực hiện lựa chọn đơn vị cung 
cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị cho 03 xe ô tô cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bà Bùi Thị Thương - Chức vụ: Chuyên viên văn phòng Sở
Số điện thoại: 0973.660.369
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 phút ngày 27 tháng 8 năm 2026 đến 

trước 17h00 phút ngày 31 tháng 8 năm 2026. 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày, kể từ ngày ký.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục dịch vụ sửa chữa: Chi tiết tại phụ lục đính kèm yêu cầu báo giá này.
2. Địa điểm thực hiện mua sắm: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên. 
3. Thời gian thực hiện mua sắm: 30 ngày

` 4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 
hợp đồng sau khi đơn vị cung ứng đã hoàn tất các nội dung trong hợp đồng và 
cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ 
tham gia báo giá nội dung nêu trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải);
- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Anh



PHỤ LỤC
Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về dịch vụ cần cung cấp

(Kèm theo Công văn số:          /SYT-VP ngày   tháng   năm 2026 của 
Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) 

Đơn giá 
STT Nội dung dịch vụ sửa chữa ĐVT Số 

lượng Thay 
mới

Sửa 
chữa

Xe ô tô BKS 17A-004.50
1.       Còi Đôi 1 x  
2.       Ro tuyn đứng Quả 2 x  
3.       Ro tuyn lái trong Cái 2 x  
4.       Cao su ốp cân bằng trước cái 2 x  
5.       Cao su ốp cân bằng sau cái 2 x  
6.       Cao su càng Cái 4 X  
7.       Láng đĩa phanh Cái 4 X  
8.       Bu gi cái 4 x  
9.       Lọc xăng cái 1 x  
10.   Xúc rửa họng ga, kim phun Xe 1  x
11.   Thước lái Cái 1 x  
12.   Má phanh trước Bộ 1 x  
13.   Má phanh sau Bộ 1 x  
14.   Dầu phanh Hộp 1 x  
15.   Két nước Cái 1 x  
16.   Ống nước Cái 1 x  
17.   Nước làm mát động cơ Can 1 x  
18.   Gioăng nắp dàn cò Cái 1 x  
19.   Dầu số lít 3 x  
20.   Bàn ép Cái 1 x  
21.   Lá côn Cái 1 x  
22.   Bi tê Vòng 1 x  
23.   Láng bánh đà Cái 1 x  
24.   Bảo dưỡng hệ thống điều hòa Xe 1  x
25.   Phin lọc ga Cái 1 x  
26.   Nạp ga mới Xe 1 x  
27.   Dầu lốc Hộp 1 x  
28.   Bảo dưỡng máy phát + chổi than Cái 1  x
29.   Bảo dưỡng máy đề + chổi than Cái 1  x
30.   Bọc táp lô Cái 1  x
31.   Cắt vá mục mọt thân vỏ Xe 1  x
32.   Lốp 195/65R15 Cái 4 x  

Xe ô tô BKS 17A-004.51
1.       Lọc dầu Cái 1 x  
2.       Lọc gió động cơ Cái 1 x  
3.       Lọc gió điều hòa Cái 1 x  
4.       Dầu máy Hộp 1 x  
5.       Lọc xăng Cái 1 x  



STT Nội dung dịch vụ sửa chữa ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
Thay 
mới

Sửa 
chữa6.       Gioăng nắp dàn cò Cái 1 x  

7.       Gioăng bu gi Cái 4 x  
8.       Dây cu roa tổng Sợi 1 x  
9.       Bi tăng tổng Vòng 1 x  
10.   Bi tỳ tổng Vòng 2 x  
11.   Dầu cầu, dầu số Lít 8 x  
12.   Rô tuyn cân bằng Cái 2 x  
13.   Cao su cân bằng Cái 4 x  
14.   Cao su càng Cái 4 x  
15.   Rô tuyn lái Quả 4 x  
16.   Láp ngoài Quả 2 x  
17.   Phớt trục cơ, cam Cái 2 x  
18.   Phớt đuôi trục cơ Cái 1 x  
19.   Bộ sinh hàn Bộ 1 x  
20.   Báo dầu Cái 1 x  
21.   Lốp 215/65R16 Quả 4 x  

22.   Van + cân la giăng, cân độ chụm xe Xe 1  x

23.   Két nước Cái 1 x  
24.   Nước làm mát động cơ Can 1 x  
25.   Bu gi Cái 4 x  
26.   Cao su láp Cái 2 x  
27.   Bảo dưỡng thước lái Cái 1  x
28.   Má phanh trước Bộ 1 x  
29.   Má phanh sau Bộ 1 x  
30.   Dầu phanh Hộp 2 x  
31.   Láng đĩa phanh Cái 4  X
32.   Bi chữ thập Vòng 1 x  
33.   Cao su giằng dọc Cái 4 x  
34.   Cao su giằng ngang Cái 4 x  
35.   Nước kính Hộp 1 X  
36.   Chổi gạt mưa Cái 2 x  
37.   Bàn ép Cái 1 x  
38.   Lá côn Cái 1 x  
39.   Bi tê Vòng 1 x  
40.   Láng bánh đà Cái 1  x
41.   Phin lọc ga Cái 1 x  
42.   Nạp ga mới Xe 1 x  
43.   Dầu lốc Hộp 1 x  
44.   Bảo dưỡng hệ thống điều hòa Xe 1  x
45.   Bảo dưỡng máy phát Cái 1  x
46.   Bảo dưỡng máy đề Cái 1  x
47.   Cắt vá mục mọt thân vỏ + sơn hấp mới thân vỏ Xe 1  x

Xe ô tô BKS 89A-000.23
1.       Lọc dầu Cái 1 x  
2.       Dầu máy Hộp 1 x  
3.       Dây cu roa tổng Sợi 1 x  



STT Nội dung dịch vụ sửa chữa ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
Thay 
mới

Sửa 
chữa4.       Bu gi Cái 4 x  

5.       Gioăng nắp dàn cò Cái 1 x  
6.       Tu bô, họng ga, kim phun Xe 1  x
7.       Thông xúc két nước Cái 1  x
8.       Nước làm mát động cơ Can 1 x  
9.       Rô tuyn cân bằng Cái 2 x  
10.   Rô tuyn lái Quả 2 x  
11.   Rô tuyn đứng Quả 2 x  
12.   Cao su càng Cái 4 x  
13.   Cao su cân bằng Cái 4 x  
14.   Thước lái Cái 1  x
15.   Má phanh trước Bộ 1 x  
16.   Má phanh sau Bộ 1 x  
17.   Láng đĩa phanh Cái 4  x
18.   Dầu phanh Hộp 2 x  
19.   Giảm sóc sau Cái 2  x
20.   Cao su tăm bông Cái 2 x  
21.   Chân máy Cái 2 x  
22.   Bàn ép Cái 1  x
23.   Lá côn Cái 1  x
24.   Bi tê Vòng 1  x
25.   Láng bánh đà Cái 1  x
26.   Dầu số Lít 3 x  
27.   Bảo dưỡng máy phát + chổi than Cái 1  x
28.   Bảo dưỡng máy đề + chổi than Cái 1  x
29.   Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ kính Cánh 4  x
30.   Bảo dưỡng khóa cửa Bộ 4  x
31.   Bọc táp lô Cái 1  x
32.   Cắt vá mục mọt thân vỏ Xe 1  x



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2026

BÁO GIÁ
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Trên cơ sở yêu cầu quan tâm, báo giá tại Công văn số.....…./SYT-VP, ngày 
…..... tháng ….. năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Chúng tôi báo giá là dịch 
vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế thiết bị cho xe 03 xe ô tô phục vụ công tác chuyên 
môn của Sở y tế tỉnh Hưng Yên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Báo giá hàng hóa

Stt Tên danh mục hàng hóa, dịch vụ cung 
cấp

Đơn 
vị 

tính

Khối 
lượng Đơn giá 

Thành 
tiền 

(1) (2) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.

  ...............
Bằng chữ: ......................................................................................./.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ....tháng ..... năm 
2025 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn ..... ngày) 

3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

phép hoạt động hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất 
khả năng thanh toán theo Quy định.

- Giá hàng hóa nêu trên trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 
pháp luật.

- Những thông tin nêu trên trong báo giá là trung thực.
- Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển và các chi phí khác theo 

quy định hiện hành. 
 Trân trọng cảm ơn!        

T/M ĐƠN VỊ

 

MẪU
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